[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;
- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Tên gói thầu: 17PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ Giám định, kiểm kê kho than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian cung cấp dịch vụ là 365 ngày, 60 ngày nghiệm thu thanh quyết toán.
- Vị trí cung cấp dịch vụ: Tại các kho than Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - địa chỉ: khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.
2. Mục tiêu công việc:
Mục tiêu: Đo đạc, tính toán và cấp chứng thư giám định kiểm kê khối lượng than tồn kho hàng tháng tại các kho than Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3MR phục vụ SXKD của Công ty NĐ Duyên Hải. Các công việc chính bao gồm:
- Nhận bàn giao mặt bằng các kho than, nhận bàn giao các mốc giả định xung quanh các kho than. 
- Đo chi tiết (địa hình) bề mặt các kho than.	
- Lấy mẫu than và phân tích hoá nghiệm.
- Nội nghiệp: Tính toán bộ các số liệu đo và vẽ bản đồ, tính khối lượng tồn kho theo độ ẩm tiêu chuẩn Wtc = 8,5% đối với than của nhà máy Duyên Hải 1, theo độ ẩm tự nhiên đối với than của nhà máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng.
- Lập báo cáo kết quả tính kiểm kê than tồn kho.
- Cùng Bên A kiểm tra tài liệu, họp báo cáo, nghiệm thu kết quả đo đạc, tính toán.
- Giao nộp hồ sơ cho bên A.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết cho từng mục công việc được nêu tại Mẫu số 01A, chương IV của E-HSMT. 
Biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.
Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của bên mời thầu.
Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.
3.2. Tiêu chuẩn áp dụng
- Quy định kiểm kê kho than ban hành theo Quyết định số: 69/2003/QĐ-BCN ngày 25/4/2003 của Bộ Công Nghiệp;
- Quy trình khảo sát địa hình 96TCN43-90 của Cục Bản đồ;
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung TCVN 9398.
- TCVN 1693:2008/ISO 18283:2006 quy định về lấy mẫu thủ công;
- TCVN 172:2019/ ISO 589:2008 quy định về xác định độ ẩm toàn phần của than.
3.3. Yêu cầu về biện pháp an toàn vệ sinh lao động (vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động…)
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác giám định của mình.
Khi lấy mẫu xong phải làm vệ sinh theo quy trình làm sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo phòng chống cháy nổ.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu và nhân sự của mình phải tuân thủ chặt chẽ về ATVSLĐ, PCCN của chủ đầu tư và Nhà nước quy định.
Nhà thầu phải lập và trình đơn vị quản lý vận hành nhà máy phê duyệt biện pháp an toàn, biện pháp thi công trước khi thực hiện công việc.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
4.1. Giải pháp và phương pháp luận
4.1.1. Khái quát nội dung công việc
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện quản lý vận hành 03 nhà máy là Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng. Mỗi nhà máy có các kho chứa than dự trữ riêng biệt để phục vụ cho các lò hơi, cụ thể như sau:
a. Kho than của nhà máy Duyên Hải 1
Theo thiết kế của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1 kho than được bố trí theo hình chữ nhật gồm có 3 kho: Kho A, Kho B (gồm B1 và B2), kho C với sức chứa tổng cộng 435.000 tấn than antraxit. Trong kho một phần sẽ có mái che, mái che này nằm trải dài cả 4 kho. Phần có mái che gọi là kho kín còn phần không có mái che gọi là kho hở, xung quanh mỗi kho có tường bao để tránh than rơi vãi ra ngoài.
- Kích thước các kho than như sau:
+ Kho A: Dài (294,970 m)  x  Rộng (48,75 m) 		= 14.379,788 m2
+ Kho B (B1+B2): Dài (294,970 m)  x  Rộng (76,50 m) 	= 22.565,205 m2
+ Kho C: Dài (294,970 m)  x  Rộng (48,75 m) 		= 14.379,788 m2
+ Tổng diện tích các kho: 51.324,780 m2 			= 5,13 ha.
- Mương rãnh : Dọc các kho A, B1, B2, C có một mương rãnh có kích thước: Dài (290 m) x Rộng (2,5 m);
- Ngoài ra còn có 12 bunker chứa than cấp cho các lò hơi.
b. Kho than của nhà máy Duyên Hải 3
Theo thiết kế của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 kho than được bố trí theo hình chữ nhật gồm có 3 kho: Kho A, Kho B (gồm B1 và B2), kho C; với sức chứa tổng cộng 430.000 tấn than sub-bitum. Trong kho một phần sẽ có mái che, mái che này nằm trải dài cả 4 kho. Phần có mái che gọi là kho kín còn phần không có mái che gọi là kho hở, xung quanh mỗi kho có tường bao để tránh than rơi vãi ra ngoài. 
- Kích thước các kho than như sau:
+ Kho A: Dài (365 m)  x  Rộng (47,75 m) 			= 17.428,750 m2
+ Kho B(B1+B2): Dài (365 m)  x  Rộng (84,25 m)	 	= 30.751,250 m2
+ Kho C: Dài (365 m)  x  Rộng (48,5 m) 			= 17.702,500 m2
+ Tổng diện tích các kho: 65.882,500 m2 			= 6,58 ha.
- Mương rãnh : Dọc các kho A, B1, B2, C có một mương rãnh có kích thước: Dài (290 m) x Rộng (2,5 m);
- Ngoài ra còn có 12 bunker chứa than cấp cho các lò hơi.
c. Kho than của nhà máy Duyên Hải 3 mở rộng
Theo thiết kế của nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 mở rộng kho than được bố trí theo hình chữ nhật gồm có 2 kho: Kho A, Kho B với sức chứa tổng cộng 180.000 tấn than sub-bitum. Trong kho một phần sẽ có mái che, mái che này nằm trải dài cả 2 kho. Phần có mái che gọi là kho kín còn phần không có mái che gọi là kho hở, xung quanh mỗi kho có tường bao để tránh than rơi vãi ra ngoài. 
- Kích thước các kho than như sau:
+ Kho A: Dài (278 m)  x  Rộng (50,65 m)	= 14.080,700 m2
+ Kho B: Dài (278 m)  x  Rộng (50,65 m) 	= 14.080,700 m2
- Tổng diện tích các kho: 28.161,400 m2	= 2,82 ha.
- Ngoài ra còn có 06 bunker chứa than cấp cho các lò hơi.
4.1.2. Phương pháp kỹ thuật 
[bookmark: _Hlk85626436]Để xác định than tồn kho, định kỳ 01 tháng một lần, cần phải lập bản đồ địa hình bề mặt kho than tỷ lệ 1/200 để xác định thể tích đống than trong các kho. Thời gian đo đạc tiến hành vào cuối các tháng.
Những nơi ngoài kho than gồm mương rãnh, bunker thì khối lượng than được xác định bằng thủ công. Khối lượng than của kho là tổng hợp các khối lượng than đo tính toán theo bản đồ địa hình của kho và than đo thủ công.
4.1.2.1. Các căn cứ tính toán xác định khối lượng than tồn kho:
a. Lưới tọa độ x, y, z:
- Lưới khống chế mặt bằng được thành lập theo tọa độ độc lập (Giả định) cấp hạng lưới loại đường chuyền cấp 2;
- Lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được thành lập theo cao độ độc lập (Giả định).
Lưới khống chế nêu trên đã được thành lập tại các kho than trong những chu kỳ đo đạc năm 2022, trong đợt thực hiện này sẽ được bên A bàn giao cho bên B.
b. Xác định khối lượng riêng (Tỷ trọng )của than tồn kho:
Xác định khối lượng riêng của than tồn kho tại các kho được căn cứ vào Quy định kiểm kê than tồn kho ban hành theo quyết định 69/2003/QĐ-CNCL ngày 25/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
4.1.2.2. Phương án kỹ thuật đo địa hình xác định thể tích:
Công tác đo đạc bao gồm: (i) Tiếp nhận và kiểm tra lưới khống chế mặt bằng và độ cao, được thực hiện 01 lần vào chu kỳ đo đầu tiên; (ii) Đo vẽ chi tiết bề mặt kho than với tỷ lệ bản đồ 1/200, (iii) xác định thể tích đống than trong kho.  
[bookmark: _Hlk85626822]a. Đo chi tiết bề mặt kho than thành lập bản đồ tỷ lệ 1/200:
Dùng máy Máy toàn đạc điện tử để đo chi tiết bề mặt kho than.
· [bookmark: _Hlk68590069]Đo bản đồ theo tỷ lệ 1/200: Để đảm bảo được độ chính xác cao, các điểm đo có khoảng cách từ 3÷4 mét. Nếu bề mặt kho thay đổi nhiều thì khoảng cách điểm đo < 3 mét và số điểm đo được bố trí tăng dày thêm.
· [bookmark: _Hlk68590087]Đo trong kho có chỗ bị thiếu sáng, nên phải bố trí thêm cọc phụ. Từ cọc chính chỉ được thêm một cọc phụ theo cọc chính. Không được bố trí các cọc phụ tiếp theo cọc phụ đã có. Kết quả các điểm đo chi tiết phải thể hiện đầy đủ và chính xác bề mặt kho than tại thời điểm đo.
· Bản đồ địa hình phải mô tả đầy đủ chi tiết, địa hình kho than, địa vật, nhà cửa, tường xây, các công trình chiếm chỗ trên kho than, … v.v. dáng bề mặt đống than được thể hiện bằng đường đồng mức 0,5 m.
· Các nội dung công việc trên phải được thực hiện và tuân thủ đúng theo quy phạm Nhà nước ban hành.
b. Xác định thể tích đống than trong kho:
[bookmark: _Hlk68613488]Bản đồ bề mặt kho than vẽ tỷ lệ 1/200, trên máy vi tính, bản vẽ in ra là bản đồ số, thể tích đống than trong kho được xác định theo phương pháp lưới ô vuông như sau:
Phương pháp theo lưới ô vuông, với kích thước 25 mm x 25 mm trên bản đồ, tương ứng 5m x 5m ngoài thực địa hoặc kích thước lớn hơn, tuỳ theo độ bằng phẳng của mặt kho than.Từ đó xác định độ cao trung bình bề mặt mỗi ô than, trừ đi độ cao nền của ô than đó.Ta được khoảng cao than của mỗi ô rồi nhân với diện tích ô tương ứng, sau khi tính được thể tích than của ô vuông và tổng thể tích than các ô là thể tích than của kho.
· Vi = Si x hi
· Si: Là diện tích của ô thứ i.
· hi: Là độ cao than tại ô thứ i.
· Vi: Thể tích than ô thứ i.
· Tổng thể tích than của các ô là thể tích than của kho: 
Vkho= [image: ] 
[bookmark: _Hlk68613571]Riêng những khu vực không thể đo đạc bằng máy trắc địa thì xác định bằng phương pháp thủ công, ví dụ than trong mương rãnh, than trên bunker…
4.1.2.3. Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) than tồn kho
a. Công thức tính toán:
Căn cứ quy định kiểm kê than tồn kho (Ban hành theo quyết định số 69/2003/QĐ- CNCL ngày 25 tháng 4 năm 2003 của bộ trưởng bộ công nghiệp).
a.1. Tính khối lượng riêng than thực tế:  

1 = 
Trong đó:
· 1: Là khối lượng riêng (Tỷ trọng) của than đào thực tế tại 1 lần xác định (t/m3)
· G: Là khối lượng của than chứa trong hộc mẫu (tấn).
· 
V: Là thể tích của hộc mẫu (m).
	- Khối lượng riêng than trung bình của các lần xác định tính theo công thức sau:
	tt = 
	Trong đó:
	+ : Là khối lượng riêng của than của lần xác định thứ i (i=1, 2, 3...).
· n: số lần xác định.
a.2. Khối lượng riêng (Tỷ trọng) của than quy chuẩn:
Độ ẩm của than tiêu chuẩn là 8,5% (Độ ẩm than tiêu chuẩn để tính quy chuẩn tỷ trọng than). Nên khối lượng riêng than của kỳ kiểm kê được tính chuyển đổi theo công thức hiệu chỉnh như sau:



 = 
Trong đó:
· 
: Là khối lượng riêng than (Tỷ trọng) của kỳ kiểm kê tính theo độ Wtc = 8,5%.
· 

: Là khối lượng riêng (Tỷ trọng) của than thực tế xác định (T/m).
· Wtt: Là độ ẩm thực tế của than ( %).
· Wtc: Là độ ẩm độ ẩm tiêu chuẩn ( 8,5%).
Tính toán khối lượng riêng của than quy chuẩn nêu trên chỉ áp dụng với than của nhà máy Duyên Hải 1, còn than của nhà máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng không áp dụng.
Số lượng mẫu xác định khối lượng riêng dự kiến cho các kho như sau:
	TT
	Tên kho
	Số mẫu

	1
	Duyên Hải 1
	40

	2
	Duyên Hải 3
	40

	3
	Duyên Hải 3 mở rộng
	20

	 
	Tổng cộng
	100


Công tác lấy mẫu than được thực hiện theo quyết định 69/2003/QĐ-CNCL ngày 25/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và TCVN 1693 :2008 hiện hành, được kết hợp cùng đo trắc địa tại cùng thời điểm, việc phân bố mẫu than trong kho cũng được phân bố đều theo than chứa trong kho.
Các mẫu lấy thí nghiệm sao cho đại diện độ ẩm than, vị trí lún nén cho từng khu vực của kho, phân bổ đều cho toàn kho.
Sơ đồ bố trí lấy mẫu được thiết lập trên cơ sở lượng than phân bố trong các kho (phù hợp với diện tích các kho). Từng kho được lập sơ đồ vị trí điểm lấy mẫu kèm theo lịch đo đạc than trong kho.
4.1.2.4. Xác định khối lượng than tồn kho	
Sau khi đo đạc tính được thể tích than tồn các khu kho, tỷ trọng than của các khu kho. Khối lượng than của khu kho được tính theo công thức.
Qi khu = Vi khu x i kk
Trong đó:
· Qi khu : Khối lượng than khu thứ i
· Vi khu : Thể tích than khu thứ i
· i kk : Tỷ trọng kiểm kê than khu thứ i
Khối lượng than của kho tính theo công thức.
	Q kho = [image: ]Qkhu
Trong đó:
· Qkho: Là khối lượng than của kho (tấn)
· Qkhu: Là khối lượng than của khu trong kho (tấn).
Qkho k.kê =Qkho + than thủ công (than trên Bunker, than trong mương rảnh (nếu có))
Nhà thầu sẽ phối hợp với Công ty chốt khối lượng than tồn trên Bunker.
Tổng khối lượng than của từng kho và than đo thủ công (than trên bunker, than trong mương rãnh (nếu có),…) là khối lượng than của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tại thời điểm kiểm kê.
[bookmark: _Hlk68612336]4.1.2.5. Bảng tổng hợp khối lượng công việc
Khối lượng công việc thực hiện cho một chu kỳ đo đạc như bảng dưới đây:
	[bookmark: _Hlk68613020]TT
	[bookmark: RANGE!C4]Nội dung công việc
	Đơn vị 
	Khối lượng/1 chu kỳ
	Số chu kỳ
	Tổng cộng
	Ghi chú

	I
	Kho than Duyên Hải 1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5 m, địa hình cấp I
	Ha
	5,13
	12
	61,56
	 

	2
	Đào có chống độ sâu từ 0-2m, địa hình cấp (I-III)
	m3
	5
	12
	60
	 

	3
	Xác định khối lượng than trong các bunker (12 bunker)
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo mức than chứa trên bunker (01 công/1 chu kỳ)

	4
	Xác định khối lượng than trong mương rãnh
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo chiều cao trung bình than chứa trong mương rãnh (02 công/01 chu kỳ)

	5
	Lấy mẫu than xác định độ ẩm
	Mẫu
	40
	12
	480
	 Mẫu thí nghiệm

	6
	Thí nghiệm phân tích than - Chỉ tiêu thí nghiệm: Độ ẩm của than (mẫu cơ sở)
	Mẫu
	40
	12
	480
	10.000 tấn than lấy 1 mẫu cơ sở (được tập hợp từ các mẫu đơn) theo quy định TCVN 1693:2008 

	II
	Kho than Duyên Hải 3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5 m, địa hình cấp I
	Ha
	6,58
	12
	78,96
	 

	2
	Đào có chống độ sâu từ 0-2m, địa hình cấp (I-III)
	m3
	5
	12
	60
	 

	3
	Xác định khối lượng than trong các bunker (12 bunker)
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo mức than chứa trên bunker (01 công/01 chu kỳ)

	4
	Xác định khối lượng than trong mương rãnh
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo chiều cao trung bình than chứa trong mương rãnh (02 công/01 chu kỳ)

	5
	Lấy mẫu than xác định độ ẩm
	Mẫu
	40
	12
	480
	 Mẫu thí nghiệm

	6
	Thí nghiệm phân tích than - Chỉ tiêu thí nghiệm: Độ ẩm của than (mẫu cơ sở)
	Mẫu
	40
	12
	480
	10.000 tấn than lấy 1 mẫu cơ sở (được tập hợp từ các mẫu đơn) theo quy định TCVN 1693:2008

	III
	Kho than Duyên Hải 3 mở rộng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5 m, địa hình cấp I
	Ha
	2,82
	12
	33,84
	 

	2
	Đào có chống độ sâu từ 0-2m, địa hình cấp (I-III)
	m3
	2,5
	12
	30
	 

	3
	Xác định khối lượng than trong các bunker (6 bunker)
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo mức than chứa trên bunker (0,5 công/01 chu kỳ)

	4
	Xác định khối lượng than trong mương rãnh
	Lần
	1
	12
	12
	Xác định theo chiều cao trung bình than chứa trong mương rãnh (02 công/01 chu kỳ)

	5
	Lấy mẫu than xác định độ ẩm
	Mẫu
	20
	12
	240
	 Mẫu thí nghiệm

	6
	Thí nghiệm phân tích than - Chỉ tiêu thí nghiệm: Độ ẩm của than (mẫu cơ sở)
	Mẫu
	20
	12
	240
	10.000 tấn than lấy 1 mẫu cơ sở (được tập hợp từ các mẫu đơn) theo quy định TCVN 1693:2008 


- Số lượng chu kỳ thực hiện: Thực hiện cho 12 chu kỳ, mỗi tháng 01 chu kỳ, dự kiến thực hiện từ cuối tháng 4/2026.
- Thời gian thực hiện cho một chu kỳ: 07 ngày/kỳ đo đạc, tính toán, lập báo cáo ra chứng thư.
4.2.  Kế hoạch công tác
	Trước khi thực hiện kiểm kê đo đạc, các bên cùng nhau kiểm tra máy móc, dụng cụ, các mốc địa hình:
· Máy đo toàn đạc, bia đo.
· Hộc lấy mẫu, dụng cụ chứa than và các công cụ khác.
· Các mốc địa hình xung quanh các kho than.
Nhà thầu phải lập phương án bố trí nhận sự đảm bảo để thực hiện khối lượng và tiến độ công việc gói thầu. Nhà thầu phải có thuyết minh tính hợp lý cho phương án của mình và các nhân sự thực hiện công việc phải đủ năng lực, các chuyên môn đào tạo phù hợp theo quy định hiện hành (kèm theo chứng chỉ/bằng cấp phù hợp).  
5. Báo cáo kết quả và giao nộp chứng thư.
Lập báo cáo kết quả và giao nộp chứng thư kiểm kê than tồn kho. 
Số lượng báo cáo và chứng thư giao nộp mỗi chu kỳ: 03 bộ.
Thành phần báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Ảnh chụp hiện trường, ảnh hố đào xác định cốt nền; (ii) Thông tin về thời gian, nhân sự, máy móc thiết bị; Công tác đo địa hình (kiểm tra, xác định mốc, lưới khống chế…); Công tác lấy mẫu (số lượng mẫu, thời gian lấy mẫu (bắt đầu, kết thúc), quá trình bảo quản mẫu, trộn mẫu, quá trình vận chuyển và thí nghiệm mẫu; (iii) Sơ đồ vị trí các điểm lấy mẫu, sơ đồ các vị trí hố đào xác định cốt nền, bản đồ bề mặt đống than, hình khối than 3D.
Tổng thời gian từ khi tiến hành đo đạc, tính toán đến khi lập báo cáo, ra chứng thư: 07 ngày/chu kỳ.
Thời gian cấp chứng thư 03 ngày/chu kỳ kể từ ngày kết thúc đo kho.


Phụ lục Các biểu mẫu biên bản 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
(Về việc giám định khối lượng than tồn kho chu kỳ tháng…./202..)

Căn cứ hợp đồng số … ngày …. giữa Tổng công ty Phát điện 1 và …. về việc cung cấp dịch vụ kiểm kê than tồn kho tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải năm 202...
Hôm nay, ngày ….sau khi đã kết thúc công tác đo đạc kiểm kê, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã làm việc với Đơn vị giám định … và thống nhất một số nội dung như sau:
1. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần:
0. Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải:
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


0. Đơn vị Tư vấn giám định
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


1. Thời gian và địa điểm:
Từ…giờ…phút đến….giờ….phút ngày.../…/20..., tại trụ sở Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải.
1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Sau khi trao đổi các bên thống nhất ghi nhận các nội dung sau:
1. Đo đạc cao độ xác định thể tích:
1. Về công tác lấy mẫu xác định khối lượng riêng và độ ẩm: 
Thực hiện theo sơ đồ vị trí lấy mẫu đính kèm.
2.1. Đối với kho DH1

2.2.  Đối với kho DH3

2.3.  Đối với kho DH3MR

3. Xác định khối lượng than trong mương rãnh của kho:
Phần than nằm trong các mương, rãnh được đơn vị giám định đo đạc đồng thời với quá trình đo đạc cao độ các kho tương ứng.
Biên bản gồm …..trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau: Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải giữ 02 bản và Đơn vị tư vấn giữ 01 bản.
	
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

	Đơn vị tư vấn giám định






[bookmark: _Toc10469458]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO
Dự án/Công trình: .....................................................................................................................
Hạng mục/Mục: .........................................................................................................................
I/ Thành phần:
1) Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Bên giao):
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


2) Đơn vị tư vấn giám định (Bên nhận ):……...………………………………………..
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


II/ Nội dung:
- Hôm nay, ngày…. tháng….. năm …….. tại ………………., chúng tôi đã tiến hành giao, nhận các mốc khống chế tọa độ, độ cao dự án…………………………... như sau:
1) Số lượng mốc bàn giao: 
- Mốc tọa độ: …………….…mốc (ghi rõ tên mốc)
- Mốc cao độ: ………………mốc (ghi rõ tên mốc) 
- Tình trạng các mốc (ghi rõ tình trạng còn hay mất, độ chắc chắn)
2) Bảng toạ độ, cao độ các mốc bàn giao: 
- Các mốc tọa độ: (ghi rõ hệ tọa độ, kinh tuyến trục, múi chiếu)
	STT
	Tên mốc
	Tọa độ 
	Cao độ (m)
	Ghi chú

	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	...................
	....................
	...............
	
	


- Các mốc cao độ: (ghi rõ hệ độ cao)
	STT
	Tên mốc
	Cao độ (m)
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	.....
	...................
	
	


III/ Kết luận:   
…………………………………………………………………………..
Biên bản này được các bên thống nhất thông qua, lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm cơ sở triển khai thực hiện công việc tiếp theo.  
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 
 (Ký và ghi rõ họ tên)
	Đơn vị tư vấn giám định
(Ký và ghi rõ họ tên)



[bookmark: _Hlk121728804]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÂN LỰC, THIẾT BỊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 
Dự án/Công trình: ……………………………………………………………………………..
Hạng mục/Mục: ……………………………………………………………………………….
I. Thành phần 
1) Công ty Nhiệt điện Duyên Hải:
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


2) Đơn vị tư vấn giám định:
	Ông (bà):…………………………………
	Chức vụ :……………….


II. Nội dung
Hôm nay, vào lúc … ngày …tháng …năm …, tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra, xác nhận nhân lực, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác giám định than tồn kho tại NMNĐ Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng, cụ thể như sau:
1. Danh sách nhân lực:
	STT
	Họ và tên
	Bằng cấp chứng chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Danh sách thiết bị, công cụ, dụng cụ:
	STT
	Thiết bị/công cụ/dụng cụ
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. Kết luận
	Các bên cùng thống nhất các nội dung như trên và ký biên bản xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	Đơn vị tư vấn giám định



Hình ảnh công cụ, dụng cụ phục vụ công tác giám định chu kỳ tháng       /20… Đính kèm.
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG
									Số      : ………………												Ngày	: ……………..
Người yêu cầu: …………………………		Địa điểm giám định	: Kho than NM NĐDH1Dho than NMG
Hàng hoá	  : ……………				Ngày giám định	: ……………….

	Lần đo
	Trọng lượng hàng
	Thể tích
	Khối lượng riêng

	
	(kg)
	(dm3)
	(kg/ dm3)

	Kho….
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	Trung bình
	

	Kho…
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	Trung bình
	

	Kho….
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	Trung bình
	

	Kho….
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	Trung bình
	


	Các bên cùng thống nhất các nội dung như trên và ký biên bản xác nhận. Biên bản được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản.
	Đại diện
	
	Đại diện

	Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải
	
	Đơn vị tư vấn giám định




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN MỨC THAN CÒN TRONG BUNKER CÁC TỔ MÁY
NMNĐ…..TẠI THỜI ĐIỂM CHỐT KIỂM KÊ THAN
I. Thời gian
Vào lúc….giờ…phút, ngày….tháng…..năm 20… Chúng tôi cùng nhau chốt mức than trên bunker để tính khối lượng kiểm kê kho than NMNĐ Duyên Hải 1 như sau:

II. Địa điểm: 
Tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

III. Thành phần tham dự:
1. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	Ông (bà):……………………………
	Chức vụ :………………


2. Đơn vị tư vấn giám định
	Ông (bà):……………………………
	Chức vụ :………………


Để phục vụ công tác kiểm kê than trong kho……., các bên thống nhất lập biên bản xác nhận mức than trong bunker như sau:
Tổ máy S1
	STT
	Bunker
	Mức than còn trong bunker trong màn hình điều khiển tại thời điểm xác nhận (m)
	Mức than còn trong bunker trong màn hình điều khiển tại thời điểm xác nhận (m)

	1
	Mức than Bunker A
	
	

	2
	Mức than Bunker B
	
	

	3
	Mức than Bunker C
	
	

	4
	Mức than Bunker D
	
	

	5
	Mức than Bunker E
	
	

	6
	Mức than Bunker F
	
	


Tổ máy S2
	STT
	Bunker
	Mức than còn trong bunker trong màn hình điều khiển tại thời điểm xác nhận (m)
	Mức than còn trong bunker trong màn hình điều khiển tại thời điểm xác nhận (m)

	1
	Mức than Bunker A
	
	

	2
	Mức than Bunker B
	
	

	3
	Mức than Bunker C
	
	

	4
	Mức than Bunker D
	
	

	5
	Mức than Bunker E
	
	

	6
	Mức than Bunker F
	
	



Số liệu này là cơ sở để Đơn vị tư vấn giám định tính toán khối lượng còn trên Bunker.
IV. Kết luận
	Các bên cùng thống nhất các nội dung như trên và ký biên bản xác nhận. Biên bản được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản.

	Đại diện 
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	Đại diện 
Đơn vị tư vấn giám định






CÁC HÌNH ẢNH MỨC THAN TRÊN BUNKER
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